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Mẫu B 03 – DN 
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 

(Phương pháp gián tiếp) 
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 

          Đơn vị tính: VND 

CHỈ TIÊU 
Mã 
số TM Năm 2018 Năm 2017 

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH       

1. Lợi nhuận trước thuế  01    9.430.741.438 8.997.555.241 
2. Điều chỉnh cho các khoản:       
  Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 02  5.6 1.006.206.433 1.375.368.677 
  Các khoản dự phòng 03   78.000.000 - 

  

Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh 
giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại 
tệ 

04   
(51.597.769) - 

  Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05   (305.251.802) (2.853.603.810) 
  Chi phí lãi vay 06   675.434.094 1.085.254.245 
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

trước những thay đổi vốn lưu động 
08   10.833.532.394 8.604.574.353 

  Tăng, giảm các khoản phải thu 09   (40.520.746.437) (2.272.765.353) 
  Tăng, giảm hàng tồn kho 10   (1.134.083.003) (12.153.453.855) 

  

Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi 
vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp 
phải nộp) 

11   
5.676.954.308 51.232.569.922 

  Tăng giảm chi phí trả trước 12   1.379.514.974 (508.702.103) 
  Tiền lãi vay đã trả 14   (675.434.094) (1.085.254.245) 
  Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15  4.12 (326.283.342) - 
  Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 17   (919.096.600) (540.453.400) 

  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 
kinh doanh 20   (25.685.641.800) 43.276.515.318 

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG 
ĐẦU TƯ       

1. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị 
khác 26   - 5.629.349.250 

2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận 
được chia 27   305.251.802 263.034.560 

  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu 
tư 30   305.251.802 5.892.383.810 

 
 
 

(Xem tiếp trang sau) 
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